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HƯỚNG DẪN GIẢI PHẦN SPEAKING - UNIT 16 TRANG 175 TIẾNG ANH 12: 

THE ASSOCIANTION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS  

 

Work in pairs. Discuss and write down the name of the country and its capital under 

each national flag. 

Task 1: Work in pairs. Discuss and write down the name of the country and its capital 

under each national flag. Làm việc từng đôi. Thảo luận và viết tên của quốc gia và thủ đô 

dưới mỗi quốc kì.) 

 

 

   1. Country : Malaysia                         Capital: Kuala Lumpur 

   2. Country : The Philippines                Capital : Manila 

   3. Country : Laos                               Capital: Vientiane 

   4. Country : Singapore                        Capital: Singapore 

   5. Country: Indonesia                          Capital: Jakarta 

   6. Country : Thailand                          Capital: Bangkok 

   7. Country : Myannmar                       Capital: Rangoon 

   8. Country : Cambodia                        Capital: Phnom Penh 

   9. Country : Brunei                              Capital: Banda Seri Begawan 
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Task 2. Work in groups. Discuss and use the information in Task 1 and the facts below to 

talk about some of the ASEAN countries. (Làm việc từng nhóm. Thảo luận và dùng thông tin 

ở Task 1 và những  sự kiện dưới đây để nói về một vài nước của ASEAN.) 

Malaysia 

Area: 330,252 sq. km. 

Population: 27,174,000 

Official langnage(s): Moiav, English, 

Tamil 

Religion is): Islam, Buddhism 

Currency: Ringgit (Malaysian dollar) 

Philippines 

Area: 300,000 sq. km. 

Population: 88,875,000 

Official language(s): Filipino, English 

Religion(s): Christianity (mostly Roman 

Catholic) 

Currency: Peso 

Thailand 

Area: 513,120 sq. km. 

Population: 65,694,000 

Official language(s): Thai 

Religion(s): Buddhism 

Currency: Baht 

Singapore 

Area: 704 sq. km. 

Population: 4.589,000 

Official language(s): Chinese, English, Malay, 

Tamil 

Religion(s): Buddhism, Islam, Hinduism, 

Christianity 

Currency: Singapore dollar 

1. Malaysia has a total area of 329 758 square  kilometres. Its capital is Kuala Lumpur. It has 

a population of 24 014 200 people. The official languages used in Malaysia are Malay, 

English and Tamil. The main religions in Malaysia are Islam and Buddhism, and its currency 

unit is Ringgit. 

2. Thailand has a total area of 514 000 square kilometres. Its capital is Bangkok. It has a 

population of 64 420 000 people. The official language spoken in Thailand is Thai. 

Buddhism is its national religion. Baht is the local curreiicy unit. 

3. The Philippines are an archipelago of 7 000 islands lying off the southeast of Asia. It has a 

total area of 300 000 square kilometres, lis capital is Manila. It has a population of 91 077 

287 people. The main languages spoken in the Philippines are Filipino and English. The 
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main religion in the Philippines is Roman Catholics. The monetary unit of the Philippines is 

Peso. 
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Website Hoc247.vn cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, 

nội dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh 

nghiệm, giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các 

trường chuyên danh tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG với đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng.  

- H2 khóa nền tảng kiến thức luyên thi 6 môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh Học. 

- H99 khóa kỹ năng làm bài và luyện đề thi thử: Toán,Tiếng Anh, Tư Nhiên, Ngữ Văn+ Xã Hội. 

II. Lớp Học Ảo VCLASS 

 

- Mang lớp học đến tận nhà, phụ huynh không phải đưa đón con và có thể học cùng con. 

- Lớp học qua mạng, tương tác trực tiếp với giáo viên, huấn luyện viên. 

- Học phí tiết kiệm, lịch học linh hoạt, thoải mái lựa chọn. 

- Mỗi lớp chỉ từ 5 đến 10 HS giúp tương tác dễ dàng, được hỗ trợ kịp thời và đảm bảo chất lượng học tập. 

Các chương trình VCLASS: 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 6 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp dành cho 
học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS. Trần Nam 
Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành 
tích cao HSG Quốc Gia.  

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các trường 
PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường Chuyên khác cùng 
TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức Tấn. 

- Hoc Toán Nâng Cao/Toán Chuyên/Toán Tiếng Anh: Cung cấp chương trình VClass Toán Nâng Cao, 
Toán Chuyên và Toán Tiếng Anh danh cho các em HS THCS lớp 6, 7, 8, 9. 

III. Uber Toán Học 

 

 

- Gia sư Toán giỏi đến từ ĐHSP, KHTN, BK, Ngoại Thương, Du hoc Sinh, Giáo viên Toán và Giảng viên ĐH. 
Day kèm Toán mọi câp độ từ Tiểu học đến ĐH hay các chương trình Toán Tiếng Anh, Tú tài quốc tế IB,… 

- Học sinh có thể lựa chọn bất kỳ GV nào mình yêu thích, có thành tích, chuyên môn giỏi và phù hợp nhất. 

- Nguồn học liệu có kiểm duyệt giúp HS và PH có thể đánh giá năng lực khách quan qua các bài kiểm tra độc 
lập. 

- Tiết kiệm chi phí và thời gian hoc linh động hơn giải pháp mời gia sư đến nhà. 
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 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

Học Online như Học ở lớp Offline 

Học Toán Gia Sư 1 Kèm 1 Online 


